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Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 01-2012/ĐLSG ngày 20/02/2012 của Công ty TNHH đo lường Sài Gòn và công văn số 9541/CT-TTHT ngày 07/11/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế GTGT, sau khi báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 11 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho ý tế khác;"
Tại điểm 2.15 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"2.15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet."
Tại khoản 15 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

"15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet."
Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn:

"3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.
Các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại."
Tại Khoản 3 và Khoản 8 Điều 2 Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000, quy định:

"3. Hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ.
8. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn".
Căn cứ quy định trên:

- Các dịch vụ: dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo về đo lường; kiểm định đo tính và lập bảng tra dung tích bể chứa cố định, xà lan, tàu là phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, không phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; không phải là dịch vụ khoa học công nghệ, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Dịch vụ tư vấn xây dựng ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng hồ sơ xin đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo, là dịch vụ khoa học công nghệ được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Đo lường Sài Gòn (Số 5, đường 6, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh);
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).
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